
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02240142 TRẦN PHƯƠNG ANH CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

2 02241124 LÊ THỊ VÂN ANH CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

3 02240170 BÙI QUANG CÔNG CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

4 02240499 DƯƠNG MINH ĐỨC CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

5 02240752 PHÙNG THỊ HÀ CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

6 02240764 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

7 02240498 NGUYỄN THỊ THÙY LINH CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

8 02240236 NGÔ THUỲ LINH CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

9 02240693 NGUYỄN HOÀNG MAI CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

10 02240287 PHAN THỊ THẢO MY CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

11 02240991 CẤN THỊ PHƯƠNG CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

12 02240842 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

13 02240290 VŨ THỊ MINH TÂM CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

14 02240331 LÊ TIẾN THẮNG CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

15 02240766 NGUYỄN VĂN THỈNH CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

16 02240327 LƯU THỊ THUÝ CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

17 02241122 NGUYỄN MINH TIẾN CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

18 02241054 VŨ THỊ THÙY TRANG CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

19 02241062 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

20 02240439 HOÀNG ANH TÙNG CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

21 02240166 VŨ XUÂN TÙNG CH33 UD KT XNYH 203B 14h00

ĐỐI TƯỢNG : CH33 UD KTXNYH - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : BỆNH HỌC PHÂN TỬ

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 5 ngày 28 tháng 05 năm 2026
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